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1. Ngành: Tin học ứng dụng, mã ngành: 5480205
	TT
	Mã môn học
	Tên môn học
	Số tín chỉ
	Tổng
số
	Thời gian học tập (giờ)

	
	
	
	
	
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm
Tra

	
	
	Học kỳ 1
	11
	
	
	
	

	Môn học bắt buộc
	11
	
	
	
	

	1
	CTT302
	Giáo dục chính trị
	2(1,1,3)
	30
	15
	13
	2

	2
	CBT324
	Giáo dục thể chất 
	1(0,1,1)
	30
	4
	24
	2

	3
	TTT3163
	Kỹ thuật lập trình 1
	3(1,2,3)
	75
	13
	60
	2

	4
	TTT3200
	Tin học
	3(1,2,3)
	45
	15
	29
	1

	5
	TTT303
	Cơ sở dữ liệu
	2(1,1,3)
	45
	13
	30
	2

	Môn học tự chọn
	0
	
	
	
	

	Tổng cộng
	12
	225
	60
	156
	9

	
	
	Học kỳ 2
	15
	
	
	
	

	Môn học bắt buộc
	15
	
	
	
	

	9
	CBT317
	Giáo dục Quốc phòng và An ninh
	3(2,1,5)
	45
	21
	21
	3

	10
	KTT301
	Kỹ năng mềm
	4(4,0,8)
	60
	55
	
	5

	11
	CTT306
	Pháp luật
	1(1,0,2)
	15
	9
	5
	1

	12
	TTT3162
	Phần cứng và mạng máy tính
	4(2,2,5)
	90
	28
	60
	2

	13
	TTT305
	Hệ quản trị cơ sở dữ liệu
	3(1,2,3)
	75
	13
	60
	2

	Môn học tự chọn
	0
	
	
	
	

	Tổng cộng
	15
	285
	126
	146
	13
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